	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	
Số:  … /KH-THCS

	
Bến Tắm, ngày 20 tháng 8 năm 2017


KẾ HOẠCH DẠY HỌC 37 TUẦN 
NĂM HỌC 2017-2018
- Căn cứ Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018;  

- Thực hiện Công văn số 916/GDĐT-GDTrH ngày 06/8/2015 của Sở Giáo dục & Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch giáo dục 37 tuần từ năm học 2015-2016. 

- Căn cứ công văn hướng dẫn số /PGDĐT-THCS  ngày 12 tháng 8 năm  2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Chí Linh về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học cấp THCS năm học 2017-2018; 

           - Căn cứ vào tình hình thực tế, trường THCS Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch 37 tuần thực học năm học 2017-2018 như sau:
HỌC KỲ I (19 tuần Từ 21/8/2016-30/12/2017)
	Tháng
	Tuần 1
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	8/2017
	
21-26/8
	Ngày
	21/8
	22/8
	23/8
	24/8
	25/8
	26/8

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 1
	Học CM
 tuần 1
	Học CM
 tuần 1
	Học CM
 tuần 1
	Học CM
 tuần 1
	Học CM
 tuần 1

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 2
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	28/8-2/9

	Ngày
	28/8
	29/8
	30//8
	31/8
	01/9
	02/9

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 2
	Học CM
 tuần 2
	Học CM
 tuần 2
	Học CM
 tuần 2
	Khai giảng+ Đón chuẩn
	Nghỉ QK

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	9/2017
	Tuần 3
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	4-9/9
	Ngày
	4/9
	05/9
	06/9
	07/9
	8/9
	9/9

	
	
	Nội dung 
dạy học


	Học CM
 tuần 3


	Học CM
 tuần 2

( Bù 01/9)
	Học CM
 tuần 3


	Học CM
 tuần 3


	Học CM
 tuần 3


	Học CM
 tuần 3



	
	
	Điều chỉnh


	
	
	
	
	
	

	
	Tuần 4
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	11-16/9


	Ngày
	11/9
	12/9
	13/9
	14/9
	15/9
	16/9

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 2 TKB thứ7
(02/9)

	Học CM
 tuần 3
	Học CM
 tuần 4
	Học CM
 tuần 4
	Học CM
 tuần 4
	Học CM
 tuần 4

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	9/2017
	Tuần 5
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	18-23/9


	Ngày
	18/9
	19/9
	20/9
	21/9
	22/9
	23/9

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 4
	Học CM
 tuần 4
	Học CM
 tuần 5
	Học CM
 tuần 5
	Học CM
 tuần 5
	Học CM
 tuần 5

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 6
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	25-30/9


	Ngày
	25/9
	26/9
	27/9
	28/9
	29/9
	30/9


Học CM


Học CM


Học CM


Học CM


Học CM


Học CM

	 tuần 6

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	10/2017
	

	
	Tuần 7
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	2-07/10



	Ngày
	02/10
	03/10
	04/10
	05/10
	06/10
	07/10

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 6
	Học CM
 tuần 6
	Học CM
 tuần 7
	Học CM
 tuần 7
	Học CM
 tuần 7
	Học CM
 tuần 7

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 8
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	09–14/10


	Ngày
	9/10
	10/10
	11/10
	12/10
	13/10
	14/10

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 7
	Học CM
 tuần 7
	Học CM
 tuần 8
	Học CM
 tuần 8
	Học CM
 tuần 8
	Học CM
 tuần 8

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	10/2017


	

	
	Tuần 9
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	16-21/10


	Ngày
	16/10
	17/10
	18/10
	19/10
	20/10
	21/10

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 8
	Học CM
 tuần 8
	Học CM
 tuần 9
	Học CM
 tuần 9
	Học CM
 tuần 9
	Học CM
 tuần 9

	
	
	Điều chỉnh

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 10
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	23–28/10


	Ngày
	23/10
	24/10
	25/10
	26/10
	27/10
	28/10

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 9
	Học CM
 tuần 9
	Học CM
 tuần 10
	Học CM
 tuần 10
	Học CM
 tuần 10
	Học CM
 tuần 10

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 11
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
30/10-04/11
	Ngày
	30/10
	31/10
	01//11
	02/11
	03/11
	04/11

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 10
	Học CM
 tuần 10
	Học CM
 tuần 11
	Học CM
 tuần 11
	Học CM
 tuần 11
	Học CM
 tuần 11

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	11/2017


	Tuần 12
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	06-11/11



	Ngày
	06/11
	07/11
	8/10
	09/11
	10/10
	11/11

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 11
	Học CM
 tuần 11
	Học CM
 tuần 12
	Học CM
 tuần 12
	Học CM
 tuần 12
	Học CM
 tuần 12

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 13
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	13-18/11


	Ngày
	13/11
	14/11
	15/11
	16/11
	17/11
	18/11

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 12
	Học CM
 tuần 12
	Học CM
 tuần 13
	Học CM
 tuần 13
	Học CM tuần 13
	Học CM
 tuần 13

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 14
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	20-25/11


	Ngày
	20/11
	21/11
	22/11
	23/11
	24/11
	25/11
	26/11

	
	
	Nội dung 
dạy học


	Sinh hoạt tập thể


	Học CM
 tuần 13


	Học CM
 tuần 13

(TKB thứ 2/20/11 )


	Học CM
 tuần 14 

	Học CM
 tuần 14


	Học CM
 tuần 14



	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 15
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	27/11- 02/12


	Ngày
	27/11
	28/11
	29/11
	30/11
	01/12
	02/12

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 14
	Học CM
 tuần 14
	Học CM
 tuần 14
	Học CM
 tuần 15
	Học CM
 tuần 15
	Học CM
 tuần 15

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	12/2017

	

	
	Tuần 16
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	04-09/12



	Ngày
	04/12
	05/12
	06/12
	07/12
	08/12
	09/12

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 15
	Học CM
 tuần 15
	Học CM
 tuần 15
	Học CM
 tuần 16
	Học CM
 tuần 16
	Học CM
 tuần 16

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	Tuần 17
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	11-16/12


	Ngày
	11/12
	12/12
	13/12
	14/12
	15/12
	16/12

	
	
	Nội dung 
dạy học


	Học CM
 tuần 16
	Học CM
 tuần 16
	Học CM
 tuần 16
	Học CM
 tuần 17
	Học CM
 tuần 17
	Học CM
 tuần 17

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Tuần 18
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	18-23/12


	Ngày
	18/12
	19/12
	20/12
	21/12
	22/12
	23/12

	
	
	Nội dung 
dạy học


	Ktr.HK1(CM tuần 17)
	Ktr.HK1

(CM tuần 17)
	Ktr.HK1

(CM tuần 17)
	Ktr.HK1

(CM tuần 17)
	Ktr.HK1

(CM tuần 17)
	Ktr.HK1

(CM tuần 17)

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 19
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	25-30/12


	Ngày
	25/12
	26/12
	27/12
	28/12
	29/12
	30/12

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 18


	Học CM
 tuần 18


	Học CM
 tuần 18


	Học CM
 tuần 18


	Học CM
 tuần 18


	Học CM
 tuần 18



	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	


HỌC KỲ II  (18 tuần Từ 03/01/2018– 19/5/2018)
	Tháng
	Tuần 20
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	01/

2018
	
01-06/01


	Ngày
	01/01
	02/01
	03/01
	04/01
	05/01
	06/01

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Nghỉ  tết dương lịch
	Nghỉ giữa 2 học kỳ
	Học CM
 tuần 20
	Học CM
 tuần 20
	Học CM
 tuần 20
	Học CM
 tuần 20

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 21
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	08-13/01


	Ngày
	08/01
	09/01
	10/01
	11/01
	12/01
	13/01

	
	
	Nội dung 
dạy học 
	Học CM
 tuần 20
	Học CM
 tuần 20
	Học CM
 tuần 21
	Học CM
 tuần 21
	Học CM
 tuần 21
	Học CM
 tuần 21

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 22
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	15-20/01


	Ngày
	15/1
	16/01
	17/01
	18/01
	19/01
	20/01

	
	
	Nội dung 
dạy học 
	Học CM
 tuần 21
	Học CM
 tuần 21
	Học CM
 tuần 22
	Học CM
 tuần 22
	Học CM
 tuần 22
	Học CM
 tuần 22

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	Tuần 23
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	22-27/01


	Ngày
	22/1
	23/1
	24/1
	25/01
	26/01
	27/01

	
	
	Nội dung 
dạy học 
	Học CM
 tuần 22
	Học CM
 tuần 22
	Học CM
 tuần 23
	Học CM
 tuần 23
	Học CM
 tuần 23
	Học CM
 tuần 23

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2/2017


	Tuần 24
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	29/1-03/02


	Ngày
	29/1
	30/1
	31/1
	01/2
	02//2
	03/2

	
	
	Nội dung 
dạy học 
	Học CM
 tuần 23
	Học CM
 tuần 23
	Học CM
 tuần 24
	Học CM
 tuần 24
	Học CM
 tuần 24
	Học CM
 tuần 24

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 25
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	05-10/02


	Ngày
	05/02
	06/02
	07/2
	8/2
	09/2
	10/2

	
	
	Nội dung 
dạy học 
	Học CM
 tuần 24
	Học CM
 tuần 24
	Học CM
 tuần 25
	Học CM
 tuần 25
	Học CM
 tuần 25
	Học CM
 tuần 25

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 26
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	12-17/02


	Ngày
	12/2
	13/2
	14/2
	15/2
	16/2
	17/2

	
	
	Nội dung 
dạy học 
	Nghỉ tết ÂL(27 tết)
	Nghỉ tết ÂL(28 tết)
	Nghỉ tết ÂL(29 tết)
	Nghỉ tết ÂL(30 tết)
	Nghỉ tết ÂL(1 tết)
	Nghỉ tết ÂL(2 tết)

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuần 27
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	18-24/2


	Ngày
	19/2
	20/2
	21/2
	22/2
	23/2
	24/2

	
	
	Nội dung 
dạy học 
	Nghỉ tết ÂL(4 tết)
	Nghỉ tết ÂL(5 tết)
	Học CM
 tuần 25
(TKB thứ 2)
	Học CM
 tuần 25
(TKB thứ 3)
	Học CM
 tuần 26

	Học CM
 tuần 26



	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	3/2017


	Tuần 28
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	26/2-03/3


	Ngày
	26/2
	27/2
	28/2
	01/3
	02/3
	03/3

	
	
	Nội dung 
dạy học 
	Học CM
 tuần 26


	Học CM
 tuần 26


	Học CM
 tuần 26


	Học CM
 tuần 26


	Học CM
 tuần 27
	Học CM
 tuần 27

	
	
	Điều chỉnh


	
	
	
	
	
	

	
	Tuần 29
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	05 -10/3


	Ngày
	5/3
	06/3
	07/3
	08/3
	09/3
	10/3
	11/3

	
	
	Nội dung 
dạy học 
	Học CM
 tuần 27
	Học CM
 tuần 27
	Học CM
 tuần 27
	Học CM
 tuần 27
	Học CM
 tuần 28
	Học CM
 tuần 28

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuần 30
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	12-17/3


	Ngày
	12/3
	13/3
	14/3
	15/3
	16/3
	17/3

	
	
	Nội dung 
dạy học 
	Học CM
 tuần 28
	Học CM
 tuần 28
	Học CM
 tuần 28
	Học CM
 tuần 28
	Học CM
 tuần 29
	Học CM
 tuần 29

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuần 31
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	19-24/3


	Ngày
	19/3
	20/3
	21/3
	22/3
	23/3
	24/3

	
	
	Nội dung 
dạy học


	Học CM
 tuần 29
	Học CM
 tuần 29
	Học CM
 tuần 29
	Học CM
 tuần 29
	Học CM
 tuần 30
	Học CM
 tuần 30

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	4/2017


	Tuần 32
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	26/3-31/3


	Ngày
	26/3
	27/3
	28/3
	29/3
	30/3
	31/3

	
	
	Nội dung 
dạy học 


	SH tập thể 26.3


	Học CM
 tuần 30
	Học CM
 tuần 30
	Học CM
 tuần 30
	Học CM
 tuần 30
(TKB26/3)
	Học CM
 tuần 31

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 33
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	02-07/4


	Ngày
	02/4
	03/4
	04/4
	05/4
	06/4
	07/4

	
	
	Nội dung 
dạy học 
	Học CM
 tuần 31
	Học CM
 tuần 31
	Học CM
 tuần 31
	Học CM
 tuần 31
	Học CM
 tuần 31
	Học CM
 tuần 32


	
	
	Điều chỉnh


	
	
	
	
	
	

	
	Tuần 34
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	09-14/4


	Ngày
	09/4
	10/4
	11/4
	12/4
	13/4
	14/4

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Học CM
 tuần 32

	Học CM
 tuần 32

	Học CM
 tuần 32

	Học CM
 tuần 32

	Học CM
 tuần 32

	Học CM
 tuần 33

	
	
	Điều chỉnh


	
	
	
	
	
	

	
	Tuần 35
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	16 – 21/4


	Ngày
	16/4
	17/4
	18/4
	19/4
	20/4
	21/4

	
	
	Nội dung 
dạy học 
	Học CM
 tuần 33
	Học CM
 tuần 33
	Học CM
 tuần 33
	Học CM
 tuần 33
	Học CM
 tuần 33
	Học CM
 tuần 34

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	Tuần 36
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	23-28/4


	Ngày
	23/4
	24/4
	25/4
	26/4
	27/4
	28/4

	5/2017


	
	Nội dung 
dạy học 
	Học CM
 tuần 34
	Học CM
 tuần 34
	Nghỉ Giỗ Tổ
	Học CM
 tuần 34
	Học CM
 tuần 34
	Học CM
 tuần 34 (TKB T4/25/4)

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 37
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	30/4 – 4/5


	Ngày
	30/4
	01/5
	02/5
	3/5
	04/5
	5/5

	
	
	Nội dung 
dạy học
	Nghỉ 30/4
	Nghỉ 1/5
	Học CM
 tuần 35
	Học CM
 tuần 35
	Ktr.HK2

(CM tuần 35)
	Ktr.HK2

(CM tuần 35)

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuần 39
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	7- 12/5


	Ngày
	07/5
	08/5
	09/5
	10/5
	11/5
	12/5

	
	
	Nội dung 
dạy học 


	Ktr.HK2

(CM tuần 35)
	Ktr.HK2

(CM tuần 35)
	Ktr.HK2

(CM tuần 35
	Ktr.HK2

(CM tuần 35)
	Học CM
 tuần 36
	Học CM
 tuần 36

	
	
	Điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Tuần 40
	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	14-19/5


	Ngày
	14/5
	15/5
	16/5
	17/5
	18/5
	19/5

	
	
	Nội dung 
dạy học


	Học CM
 tuần 36
	Học CM
 tuần 36
	Học CM
 tuần 36
	Học CM
 tuần 36
	Tuần 37 HĐ TNST
	Tuần 37 HĐ TNST

	
	
	Điều chỉnh
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